
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230105-

0026

PHẠM 

THỊ 

HUYỀN 

SÂM 66191019532 2/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1991

xã Ea Ô, 

huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Đại học 

nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7167 cấp mới

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 160

(Ban hành kèm Quyết định số 20/QĐ-SYT   ngày 09 tháng  01   năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (26 HS)

a. Cấp mới (26 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

2

000.00.1

2.H19-

230105-

0010

VÌ THỊ THƯỢNG 15199003514 5/4/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/07/1999

xã Hạnh Sơn, 

thị xã Nghĩa 

Lộ, tỉnh Yên 

Bái

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng 

dược 

trung 

ương 

Hải 

Dương

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7168 cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

230105-

0015

 

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

HẠNH 79198009363 11/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/08/1998

2/43 đường số  

 5, phường 

05, quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

dược 

Hồng 

đức

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7169 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

230105-

0016

 PHẠM 

THỊ KIM 
TRÂM 79173035890 2/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/03/1973

12/1 khu phố 

8, thị trấn 

Hóc Môn, 

huyện Hóc 

Môn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7170 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

5

000.00.1

2.H19-

230105-

0017

 

NGUYỄN 

PHONG 

PHÚ 74198005184 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/9/1998

Khu phố 4, 

phường Hoà 

Phú, thành 

phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình Dương

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

dược 

Hồng 

Đức

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7171 cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

230105-

0018

 Ngô Hữu Trọng 27068002697 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/02/1968

24 đường 

TTN13C, khu 

phố 3, 

phường Tân 

Thới Nhất, 

quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7172 cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

230105-

0019

 ĐẶNG 

THỊ 
LÀNH 42185020762 14/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/9/1985

Tổ 52, khu 

phố 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7173 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

8

000.00.1

2.H19-

230105-

0020

 

NGUYỄN 

HUỲNH 

NGỌC 

NHUNG 79196022003 5/6/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/06/1996

23 đường số 

6, cư xá Chu 

Văn An, 

phường 26, 

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7174 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

230105-

0021

 LÊ ĐÌNH VŨ 38090042197 10/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/04/1990

Tổ 7, ấp 1, xã 

Trà Cổ, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao 

đẳng đại 

việt sài 

gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7175 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

10

000.00.1

2.H19-

230105-

0022

 

NGUYỄN 

THỊ ANH 

THƯ 75187001347 7/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/08/1987

Khu phố Hiệp 

Đồng, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7176 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

230104-

0009

ĐOÀN 

MINH 
TOÀN 75095001407 15/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/01/1995

Ấp Suối Trầu, 

xã Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng đại 

việt sài 

gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7177 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

12

000.00.1

2.H19-

230105-

0011

MAI THỊ 

HỒNG 
HẢI 40183014744 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/2/1983

Số 12A5, Khu 

phố 11, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7178 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

230104-

0010

NGUYỄN 

THỊ 
TRANG 38193018157 5/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/10/1993

Ấp Tân Hoa, 

xã Bàu Hàm, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7179 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

230104-

0011

BÙI THỊ LÀNH 30199003240 19/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/11/1999

xã Hoàng Hoa 

Thám, thị xã 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng 

dược 

Trung 

ương, 

hải 

dương

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

7180 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

15

000.00.1

2.H19-

230104-

0012

HOÀNG TÙNG 68097007303 12/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/5/1997

69, Thôn Tân 

Lập, xã Tân 

Văn, huyện 

Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

y dược 

TPHCM

 Nhà 

thuốc
7181 cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

230104-

0013

TRẦN THỊ DUYÊN 23341849 29/12/2014

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

25/08/1982

77C8, Khu 

phố 11, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7182 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

230104-

0014

TRẦN 

THỊ 

THANH 

HOA 27196006641 4/2/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/08/1996

xã Hà Mãn, 

huyện Thuận 

Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Trà Vinh

 Nhà 

thuốc
7183 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

18

000.00.1

2.H19-

230103-

0011

Ôn Loan Hương 75158005170 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/06/1958

85 Hưng Đạo 

Vương, khu 

phố 1, 

phường Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà 

thuốc
7184

cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

1655/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

22/6/202

0 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)

19

000.00.1

2.H19-

230103-

0020

Nguyễn 

Thị 
Thúy 34184001470 17/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/07/1984

Tổ 3 KP 4C, 

phường Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7185 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

20

000.00.1

2.H19-

230105-

0012

VY NGỌC TÍN 75085012758 17/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/7/1985

Số 306, 

đường Sông 

Thao-Bàu 

Hàm, ấp 

Thuận Hòa, 

xã Sông 

Thao, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7186

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

409/ĐN

AI-

CCHND 

cấp 

ngày 

23/12/20

13 (thay 

đổi trình 

độ 

chyên 

môn)

21

000.00.1

2.H19-

221230-

0014

Thân Thị Huệ 75188019317 16/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/10/1988

ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7187 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

22

000.00.1

2.H19-

221228-

0005

Trần Lê 

Thụy 
Vy 75190003029 19/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/10/1990

502/15 KP 

Trần Cao 

Vân, thị trấn 

Dầu Giây, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng đại 

việt sài 

gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7188 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

230103-

0022

Mai Trần 

Thanh 
Thủy 75176006022 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/05/1976

16/57 KP3, 

phường Tân 

Mai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7189

cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

1417/đna

i-cchnd  

cấp 

ngày21/0

1/2015 

(thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

24

000.00.1

2.H19-

221230-

0012

Nguyễn 

Bảo 
Khánh 75096012375 25/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/5/1996

917, tổ 6, khu 

phố 7, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

lạc Hồng

 Nhà 

thuốc
7190 cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

221222-

0035

Nguyễn 

Xuân 
Sơn 75098000888 7/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/05/1998

02A/3, Tam 

Hòa, phường 

Hiệp Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7191 cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

230103-

0017

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thúy 75194010928 4/7/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/9/1994

295B Âu Cơ, 

phường 10, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7192 cấp mới

Tổng cộng: 26 Hồ Sơ (15 DSĐH, 01 DSTH, 05 DHCNTH, 04 DSCĐ )
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